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Câu 1:  Vào đầu mùa hạ, khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương khi tràn xuống vùng đồng bằng ven biển Trung Bộ và phần nam của khu vực Tây Bắc, khối khí này trở nên

A.  lạnh, khô.
B.  nóng, ẩm.
C.  khô, nóng.
D.  lạnh, ẩm.
Câu 2:  Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sự phân mùa khí hậu nước ta là do

A.  hoạt động của gió mùa.

B.  sự phân bố lượng mưa theo mùa.

C.  hoạt động của các khối khí di chuyển qua biển.

D.  sự thay đổi bức xạ mặt trời theo mùa.
Câu 3:  Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên nước ta giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng, ven biển, hải đảo, hình thành các vùng tự nhiên khác nhau do

A.  nước ta tiếp giáp với vùng biển rộng lớn.

B.  vị trí nằm trong vùng nhiệt đới Bắc bán cầu.

C.  lãnh thổ kéo dài theo chiều vĩ tuyến.

D.  vị trí và hình thể tạo nên.
Câu 4:  Nguyên nhân nào làm cho địa hình nước ta có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây bắc xuống đông nam và phân hóa đa dạng?

A.  Có cấu trúc cổ được vận động tân kiến tạo làm trẻ lại.

B.  Chịu tác động mạnh mẽ của con người.

C.  Nằm ở trung tâm lục địa Á – Âu.

D.  Tác động của biến đổi khí hậu.
Câu 5:  Hai loại gió nào sau đây thổi cùng hướng Đông Bắc vào nước ta?

A.  Tín Phong bán cầu Bắc và gió mùa mùa đông.

B.  Gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hè.

C.  Gió mùa mùa hè và Tín Phong bán cầu Bắc

D.  Gió phơn và gió mùa mùa đông.
Câu 6:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hãy cho biết phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh chế độ nước của sông Hồng, sông Đà Rằng và sông Mê Công?

A.  Các sông có chế độ nước theo mùa.

B.  Sông Mê Công có lưu lượng nước lớn nhất.

C.  Sông Hồng và sông Mê Công có đỉnh lũ vào tháng 10.

D.  Sông Đà Rằng có đỉnh lũ muộn nhất trong năm.
Câu 7:  Cho bảng số liệu:

BÌNH QUÂN SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC CÓ HẠT TRÊN ĐẦU NGƯỜI CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (Đơn vị: kg/người)

	Năm
	2000
	2005
	2014

	Đồng bằng sông Hồng
	390,9
	365,5
	346,5

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1025,1
	1269,1
	1454,2


(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB thống kê năm 2016)

Theo bảng số liệu, để so sánh bình quân sản lượng lương thực có hạt trên đầu người giữa đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A.  Kết hợp.
B.  Cột.
C.  Miền.
D.  Tròn.
Câu 8:  Vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia trên biển, có chiều rộng 12 hải lí được gọi là

A.  Đặc quyền kinh tế.
B.  Tiếp giáp lãnh hải.

C.  Lãnh hải.
D.  Nội thủy.
Câu 9:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn nhất ở Tây Nguyên?

A.  Gia Lai.
B.  Đắk Nông.
C.  Đắk Lắk.
D.  Lâm Đồng.
Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết trung tâm kinh tế nào không thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A.  Thái Nguyên.
B.  Phúc Yên.
C.  Việt Trì.
D.  Hạ Long.
Câu 11:  Các trung tâm công nghiệp rất lớn của Nhật Bản tập trung nhiều nhất trên đảo nào sau đây?

A.  Hôn – su.
B.  Hô – cai – đô.
C.  Kiu – xiu.
D.  Xi – cô – Cư.
Câu 12:  Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình bán bình nguyên ở Đông Nam Bộ?

A.  Có nhiều núi cao.
B.  Có các bề mặt phủ ba dan.

C.  Độ cao khoảng 100 – 200m.
D.  Có các bậc thềm phù sa cổ.
Câu 13:  Nhận định nào sau đây chưa chính xác về hướng phát triển công nghiệp của các nước Đông Nam Á trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hóa?

A.  Tăng cường liên doanh, liên kết với nước ngoài, hiện đại hóa thiết bị.

B.  Ưu tiên, đầu tư phát triển các ngành công nghệ cao.

C.  Chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ thuật cho người lao động.

D.  Chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu.
Câu 14:  Cho bảng số liệu:

SỐ KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH 
Ở MỘT SỐ KHU VỰC CỦA CHÂU Á NĂM 2014.

	Khu vực
	Số khách du lịch đến

(nghìn lượt người)
	Chi tiêu của khách du lịch (triệu USD)

	Đông Bắc Á
	136 276
	237 965

	Đông Nam Á
	97 263
	108 094

	Tây Á
	52 440
	51 566

	Nam Á
	17 495
	29 390


(Nguồn: Luyện thi THPTQG năm 2018 – NXBGDVN)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về bình quân mỗi lượt khách du lịch đã chi tiêu ở một số khu vực của châu Á năm 2014.

A.  Đông Nam Á lớn nhất.
B.  Nam Á lớn hơn Đông Nam Á.

C.  Nam Á lớn hơn Đông Bắc Á.
D.  Nam Á nhỏ nhất.
Câu 15:  Nguyên nhân cơ bản tạo nên sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế giữa hai nhóm nước phát triển và đang phát triển là

A.  trình độ phát triển kinh tế.
B.  dân số và lao động.

C.  tài nguyên và thị trường tiêu thụ.
D.  vị trí địa lí và tài nguyên.
Câu 16:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự phân bố các nhóm và các loại đất chính ở nước ta?

A.  Đất phù sa sông là loại có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long.

B.  Đất xám trên phù sa cổ tập trung nhiều nhất ở Đông Nam Bộ.

C.  Đất mặn phân bố tập trung nhiều nhất ở ven biển đồng bằng sông Hồng.

D.  Đất feralit trên đá vôi phân bố rải rác từ Đà Nẵng trở vào Nam.
Câu 17:  Nguyên nhân nào làm cho hoang mạc, bán hoang mạc và xa van là cảnh quan phổ biến ở châu Phi?

A.  Khí hậu khô nóng.
B.  Địa hình cao.

C.  Châu lục có hình dạng khối lớn.
D.  Ven biển có nhiều dòng biển lạnh.
Câu 18:  Ý nào sau đây không đúng khi đánh giá về ảnh hưởng của biển Đông đối với khí hậu nước ta?

A.  làm cho độ ẩm không khí lớn.
B.  làm cho nước ta có lượng mưa lớn.

C.  khí hậu mang tính chất hải dương.
D.  làm khí hậu phân hóa phức tạp.
Câu 19:  Cho bảng số liệu:

GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA NHẬT BẢN GIAI ĐOẠN 2010 – 2014.

	Năm
	2010
	2011
	2012
	2014

	GDP (tỉ USD)
	5495,4
	5905,6
	5954,4
	4601,5

	Tốc độ tăng trưởng KT (%)
	4,7
	0,5
	1,8
	- 0,1


(Nguồn: Luyện thi THPTQG năm 2018 – NXBGDVN)

Theo bảng số liệu, nhận định nào sau đây đúng về GDP và tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản trong giai đoạn 2010 – 2014?

A.  GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chậm và không ổn định.

B.  GDP và tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vào năm 2011.

C.  Năm 2014 Nhật Bản có GDP nhỏ nhất và có tốc độ tăng trưởng âm.

D.  Tổng GDP giảm nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn cao, ổn định.
Câu 20:  Mùa mưa ở miền khí hậu phía Nam dài hơn miền khí hậu phía Bắc là do

A.  miền khí hậu phía Nam có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh gần nhau hơn.

B.  hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới chậm dần từ Bắc và Nam.

C.  miền khí hậu phía Nam có vị trí gần xích đạo hơn.

D.  gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và kéo dài hơn.
Câu 21:  Phần đất liền của nước ta nằm trong khung của hệ toạ độ địa lí: 23023’B - 8034’B; 102009’Đ - 109024’Đ không cho chúng ta biết điều gì?

A.  Nằm hoàn toàn trong khu vực nội chí tuyến bắc bán cầu.

B.  Nước ta có lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.

C.  Lãnh thổ nước ta kéo dài, hẹp ngang.

D.  Đại bộ phận nằm trong múi giờ số 7.
Câu 22:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và 5, hãy cho biết tỉnh nào có diện tích lớn nhất nước ta?

A.  Sơn La.
B.  Thanh Hóa.
C.  Nghệ An.
D.  Gia Lai.
Câu 23:  Dầu khí là tài nguyên khoáng sản có trữ lượng lớn và giá trị nhất ở vùng biển nước ta Dầu khí hiện nay đang được khai thác chủ yếu ở

A.  ven biển đồng bằng sông Hồng.
B.  thềm lục địa phía Bắc

C.  thềm lục địa phía Nam.
D.  thềm lục địa miền Trung.
Câu 24:  Hệ quả lớn nhất của quá trình xâm thực mạnh ở miền đồi núi là

A.  bồi tụ, mở mang các đồng bằng hạ lưu sông.

B.  tạo thành nhiều phụ lưu, dòng chảy mạnh.

C.  sông ngòi dày đặc, tổng lượng phù sa lớn.

D.  địa hình cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi.
Câu 25:  Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM CỦA CÁC VÙNG NƯỚC TA NĂM 2014.

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	Đồng bằng sông Hồng
	1079,6
	6548,5

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4249,5
	25245,6

	Cả nước
	7816,2
	44974,6


(Nguồn: Hướng dẫn ôn tập kì thi THPTQG năm 2017- 2018 – NXBGDVN)

Theo bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích, sản lượng và năng suất lúa cả năm của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long?

A.  Diện tích lúa đồng bằng sông Cửu Long cao hơn đồng bằng sông Hồng.

B.  Sản lượng lúa đồng bằng sông Hồng thấp hơn đồng bằng sông Cửu Long.

C.  Năng suất lúa của đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long cao hơn cả nước

D.  Năng suất lúa đồng bằng sông Cửu Long cao hơn đồng bằng sông Hồng.
Câu 26:  Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA, LƯỢNG BỐC HƠI CỦA MỘT SỐ ĐỊA ĐIỂM Ở NƯỚC TA.
	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi (mm)

	Hà Nội
	1667
	989

	Huế
	2868
	1000

	TP. Hồ Chí Minh
	1931
	1686


(Nguồn: SGK Địa lí 12, năm 2012.)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào dưới đây đúng khi so sánh cân bằng ẩm của các địa điểm ở nước ta?

A.  Hà Nội có cân bằng ẩm thấp nhất.

B.  Huế có cân bằng ẩm lớn hơn Hà Nội.

C.  Cân bằng ẩm tăng dần từ bắc vào nam.

D.  TP. Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm lớn nhất.
Câu 27:  Vùng đất ngoài đê ở đồng bằng sông Hồng là nơi

A.  có nhiều ô trũng ngập nước

B.  thường xuyên được bồi phù sa

C.  có các khu ruộng cao bạc màu.

D.  không được phù sa bồi đắp hàng năm.
Câu 28:  Đặc điểm nào không đúng với địa hình vùng núi Đông Bắc?

A.  Địa hình có sự bất đối xứng giữa hai sườn đông - tây.

B.  Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.

C.  Các dãy núi và thung lũng sông cùng hướng vòng cung.

D.  Địa hình núi thấp chiếm phần lớn diện tích.
Câu 29:  Đất feralit có đặc điểm là

A.  tầng đất dày, chua, màu đỏ vàng.
B.  tầng đất dày, không bị chua

C.  tầng đất mỏng, màu đỏ vàng.
D.  chua, tầng đất mỏng, màu đỏ vàng.
Câu 30:  Nguồn lợi nào không phải là thế mạnh của vùng đồng bằng?

A.  Thủy sản.
B.  Thủy năng.
C.  Lâm sản.
D.  Khoáng sản.
Câu 31:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7, cho biết vịnh Xuân Đài thuộc tỉnh nào sau đây?

A.  Khánh Hòa
B.  Phú Yên.
C.  Quảng Ngãi.
D.  Bình Định.
Câu 32:  Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở

A.  Bắc Bộ.
B.  Nam Trung Bộ.
C.  Nam Bộ.
D.  Bắc Trung Bộ.
Câu 33:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, quan sát lát cắt C – D hãy cho biết cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao nào?

A.  Từ 500 – 1000 m.
B.  Dưới 1000 m.
C.  Dưới 500 m.
D.  Trên 1500 m.
Câu 34:  Cho biểu đồ:
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(Nguồn: Luyện thi THPTQG năm 2017 – NXBGDVN)

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta, giai đoạn 1995 – 2014?

A.  Tăng đều, liên tục.
B.  Dầu thô tăng chậm nhất.

C.  Điện tăng nhanh hơn than.
D.  Điện tăng nhanh nhất.
Câu 35:  Đất đai ở đồng bằng ven biển miền Trung thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông do

A.  hình thành và phát triển trên thềm lục địa rộng, nông.

B.  đường bờ biển dài, nhiều sông nhỏ, ngắn, dốc

C.  biển đóng vai trò chính trong quá trình hình thành đồng bằng.

D.  đồng bằng có diện tích lớn, mở rộng về phía biển.
Câu 36:  Nguyên nhân chính tạo nên mùa khô ở Nam Bộ và Tây Nguyên là do hoạt động của

A.  Gió Phơn Tây Nam.
B.  gió mùa Tây Nam.

C.  gió mùa Đông Bắc
D.  Tín Phong bán cầu Bắc
Câu 37:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết cặp biểu đồ khí hậu nào dưới đây thể hiện rõ sự đối lập về mùa mưa – mùa khô ở nước ta?

A.  Đà Lạt và Nha Trang.
B.  Đồng Hới và Đà Nẵng.

C.  Đà Lạt và TP. Hồ Chí Minh.
D.  Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
Câu 38:  Trên thế giới hoạt động đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Các hoạt động nào sau đây đang có sức hút lớn đối với đầu tư nước ngoài?

A.  Văn hóa, khoa học, giáo dục
B.  Du lịch, nông nghiệp sạch, y tế.

C.  Nông nghiệp, giáo dục, thể thao.
D.  Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.
Câu 39:  Nhận định nào sau đây đúng về chủ quyền của nước ta trong vùng thềm lục địa theo công ước quốc tế về luật biển năm 1982?

A.  Thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh quốc phòng, kiểm soát thuế quan.

B.  Hoàn toàn thăm dò, khai thác, bảo vệ và quản lí các tài nguyên.

C.  Như một bộ phận lãnh thổ trên đất liền.

D.  Hoàn toàn về kinh tế nhưng máy bay, tàu thuyền được tự do hoạt động.
Câu 40:  Cho biểu đồ về thống kê kinh tế của Liên bang Nga qua các năm.
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(Nguồn: Số liệu thống kê về Việt Nam và thế giới – NXBGDVN, năm 2016.)

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?

A.  Giá trị đầu tư nước ngoài của Liên bang Nga.

B.  GDP của Liên bang Nga.

C.  Tốc độ tăng trưởng GDP của Liên bang Nga.

D.  Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của Liên bang Nga.
-------------------Hết------------------

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
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